
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 20
Tiếng việt
I. Chính tả
Bài 1: Điền vào chỗ trống
a. sa hay xa: 
…mạc; ….xưa;  phù……; sương……; …..xôi; ….lánh; …..hoa;  ….lưới.
b. se hay xe: …..cộ; …..lạnh; …..chỉ; …..máy.
II. Luyện từ câu
Bài 1 Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu giải nghĩa sau: (Quốc khánh, Quốc kì, Quốc ca, Quốc hiệu)

- ……. là bài hát chính thức của một nước, dung khi có lễ nghi trọng thể.

- ……. là cờ tượng trưng cho một nước.

- ……. là tên gọi chính thức của một nước.

- ……. là lễ chính thức lớn nhất của một nước.

Bài 2: Gạch bỏ từ không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại trong mỗi dãy:
a. Non nước, giang sơn, non sông, quê hương, tổ quốc, đất nứơc, làng xóm.
b. Bảo tồn, bảo ban, bảo vệ, giữ gìn, gìn giữ.
c. Xây dựng, dựng đứng, kiến thiết, dựng xây
d. Tươi đẹp, hùng vĩ, xanh tốt, gấm vóc.
Bài 3: Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)?, 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: làm gì, thế nào?
a. Đường lên dốc trơn và lầy
b. Người nọ đi tiếp sau người kia.
c. Đoàn quân đột ngột chuyển mạnh.
d. Những đám rừng đỏ lên vì bom Mỹ.
e. Những khuôn mặt đỏ hồng.
Toán
Bài 1: Đặt tính rồi tính
3366 + 5544 

307 + 4279 


2672 + 3576
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2 : Buổi sáng bán được 213 m vải, buổi chiều bán được ít hơn 83 m. Hỏi cả hai buổi bán được mấy m vải ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Trường Hoà Bình có số học sinh là số lớn nhất có 3 chữ só. Trường Sơn La có số học sinh nhiều hơn trường Hoà Bình là 126 em. Hỏi cả hai trường có bao nhiêu học sinh?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 4

-Ô tô thứ nhất chở được 4786 kg gạo và ít hơn ô tô thứ hai 428 kg gạo .Hỏi cả hai ô tô chở được bao nhiêu kg gạo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

